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THUYẾT MINH 
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	Tên dự án: Chuyển giao quy trình sản xuất giống cá rô đầu vuông quy mô nông hộ tại thị xã Hương Trà 
	1a
	Mã số (được cấp khi Hồ sơ trúng tuyển):
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	Thời gian thực hiện: 12 tháng
	3
	Cấp quản lý

	(Từ tháng 11/2017  đến tháng 11/2018)
	    Quốc gia      FORMCHECKBOX 
       Bộ        FORMCHECKBOX 
      
     Cơ sở          FORMCHECKBOX 
       Tỉnh     FORMCHECKBOX 
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	 FORMCHECKBOX 
 Thuộc Chương trình (ghi rõ tên chương trình, nếu có)
      Nhiệm vụ KHCN Thị xã Hương Trà
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	Tổng vốn thực hiện dự án: 144,302 triệu đồng, trong đó:

	Nguồn
	Kinh phí (triệu đồng)
	

	- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học           
	105,000
	

	- Vốn tự có của tổ chức chủ trì
	0
	

	- Khác (liên doanh...)                       
	39,302
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	Phương thức khoán chi:

	                  Khoán đến sản phẩm cuối cùng
	            Khoán từng phần, trong đó:

	
	- Kinh phí khoán: …….. triệu đồng
- Kinh phí không khoán: ….. triệu đồng
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	Chủ nhiệm dự án

	Họ và tên: Lê Văn Dân 
Ngày, tháng, năm sinh: 01/08/1964      Giới tính:  Nam / Nữ: 
Học hàm, học vị / Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ 
Chức danh khoa học:       Giảng viên chính         Chức vụ: Trưởng khoa 
Điện thoại: Tổ chức: ......................... Nhà riêng: ......................... Mobile:  0914.204.171
Fax: .................................................. E-mail: ledan@huaf.edu.vn 
Tên tổ chức đang công tác: Khoa Thủy sản,  trường Đại học Nông Lâm Huế 
Địa chỉ tổ chức: 102 Phùng Hưng, Tp Huế 
Địa chỉ nhà riêng: 22 Tôn Thất Thuyết, Thuận  Lộc Huế
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	Thư ký Dự án

	Họ và tên: Lê Minh Tuệ 
Năm sinh: 1985                                   Giới tính:  Nam              / Nữ  
Học hàm, học vị / Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 
Chức danh khoa học: ............................................................................................................
Chức vụ: ...............................................................................................................................
Điện thoại: Tổ chức: ......................... Nhà riêng: ......................... Mobile:  01223.439.040
Fax: .................................................. E-mail: leminhtue@huaf.edu.vn
Tên tổ chức đang công tác: Khoa Thủy sản, đại học Nông Lâm Huế 
Địa chỉ tổ chức: 102 Phùng Hưng, Tp Huế 
Địa chỉ nhà riêng: 54 Nguyễn Công trứ, Tp Huế, Tp Huế 
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	Tổ chức chủ trì thực hiện dự án

	Tên tổ chức chủ trì dự án: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Điện thoại: 0234. 3522535   Fax : 0234.3524923  
E-mail: khcn-htqt@huaf.edu.vn 
Website: http://huaf.edu.vn 
Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Tp Huế 
Họ và tên thủ trưởng tổ chức:     PGS.TS. Lê Văn An 
Số tài khoản:          3711.1.1055685                    
Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế
Mã số thuế:                                  3300369629
Tên cơ quan chủ quản dự án:       
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	Các tổ chức phối hợp chính

	1. Tổ chức 1: 
Tên cơ quan chủ quản:  
Điện thoại: 
Địa chỉ: 
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................
Số tài khoản: ..........................................................................................................................
Ngân hàng: .............................................................................................................................
2. Tổ chức 2: ...................................................................................................................... 
Tên cơ quan chủ quản    .........................................................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................
Số tài khoản: ..........................................................................................................................
Ngân hàng: ............................................................................................................................
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	Cán bộ thực hiện Dự án

	 (Ghi những người dự kiến đóng góp khoa học chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện dự án, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm Dự án - mỗi người có tên trong danh sách này cần khai báo lý lịch khoa học theo Biểu B1-4-LLCN. Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu này và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký)

	TT
	Họ và tên
	Tổ chức 
công tác
	Nội dung công việc tham gia
	Thời gian làm việc cho dự án
(Số tháng quy đổi
)

	1
	Lê Văn Dân 
	Khoa Thủy sản, đại học Nông Lâm Huế
	Tập huấn và chuyển giao quy trình sản xuất giống
Tổ chức hội nghị đầu bờ
Viết báo cáo kết thúc dự án 
	1,63

	2
	Hà Nam Thắng 
	Khoa Thủy sản, đại học Nông Lâm Huế
	Lựa chọn hộ dân tham gia dự án 
Sản xuất giống cá 
Tổ chức hội nghị đầu bờ
	1,14

	3
	Nguyễn Tử Minh
	Khoa Thủy sản, đại học Nông Lâm Huế
	Lựa chọn hộ dân tham gia dự án 
Sản xuất giống cá 
Tổ chức hội nghị đầu bờ
	1,18

	4 
	Lê Minh Tuệ
	Khoa Thủy sản, đại học Nông Lâm Huế
	Lựa chọn hộ dân tham gia dự án 
Sản xuất giống cá 
Tổ chức hội nghị đầu bờ
	1,00
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	Tính cấp thiết của dự án

	Thừa Thiên Huế có bờ biển dài 126 km và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai 22 ngàn ha... rất thuận lợi cho việc khai thác nuôi trồng và chế biến thủy sản. Những năm qua kinh tế thủy sản có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Theo đó diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh đến nay khoảng 5.700 ha gấp 1 5 lần so với năm 2005 năng suất bình quân tôm nuôi đạt xấp xỉ 1 tấn/ha. Năm 2005 sản lượng nuôi trồng đạt 6.629 4 tấn nay tăng lên gần 10 ngàn tấn góp phần tăng đáng kể nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu thuỷ sản. Trong đó sản lượng cá nước lợ đạt 475 tấn sản lượng cua 200 tấn sản lượng nhuyễn thể đạt 206 tấn. Song song với phát triển nuôi trồng thuỷ sản nước lợ nuôi thuỷ sản nước ngọt có bước phát triển mạnh với nhiều hình thức nuôi như: nuôi lồng bè ao hồ nuôi xen cá – lúa... Nuôi trồng thuỷ sản phát triển góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn vùng ven biển đầm phá theo hướng tích cực từ khai thác sông đầm và sản xuất nông nghiệp năng suất thấp sang nuôi trồng nhiều đối tượng thuỷ sản có giá trị và mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Thị xã Hương Trà nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, với nhiều điều kiện để phát triển toàn diện kinh tế. Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, bộ mặt thị xã đã có nhiều thay đổi, từ hạ tầng đô thị đến các vùng sản xuất chuyên canh. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, và ngư nghiệp phát triển khá toàn diện với nhiều mũi nhọn về cây ăn quả, cây công nghiệp. Thị xã Hương Trà với diện tích thủy vực rộng khoảng 685 ha, trong đó 290,1 ha nuôi thủy sản nước lợ, 120 ha nuôi thủy sản nước ngọt; tổng số lồng nuôi cá 885 lồng, trong đó có 560 lồng nuôi cá nước lợ; sản lượng trong 6 tháng đầu năm đạt 260 tấn, tập trung chủ yếu ở hai xã Hương Phong và Hải Dương. Tuy nhiên, nuôi trồng thủy sản vẫn chưa được chú trọng đúng mức mặc dù thị xã có tiềm năng rất lớn về diện tích nước mặt sử dụng cho hoạt động này. Ngoài những ảnh hưởng khách quan từ thời tiết, môi trường, sự thiếu đa dạng đối tượng nuôi và khả năng chủ động nguồn giống là những vấn đề bức bách, đòi hỏi những hướng đi mang tính đột phá hiện nay.   
Cá rô đầu vuông là loại cá dễ nuôi, có thể nuôi với mật độ dày, sinh trưởng nhanh và cho chất lượng thịt thơm ngon. Kết quả nghiên cứu của TS Ngô Hữu Toàn và ctv (2012)  cho thấy cá rô đầu vuông có khả năng chịu đựng rộng ở nhiều ngưỡng độ mặn và nhiệt độ khác nhau. Do vậy, đây là đối tượng nuôi rất tốt, có thể thích ứng với điều kiện thời tiết khác nhau trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Ngoài ra, kết quả khảo sát thị trường của TS Lê Văn Dân và ctv (2011) cũng cho thấy người dân rất ủng hộ đối tượng nuôi mới này, giá cá rô đầu vuông trên thị trường luôn ở mức ổn định, có thể mang lại thu nhập bền vững cho người dân. 
Với mục tiêu hỗ trợ định hướng chung của nhà nước về sự phối hợp giữa ba nhà, nhà khoa học, nhà quản lý và nhà nông, cũng như định hướng phát triển kinh tế của thị xã Hương Trà trong những năm tiếp theo, được sự hỗ trợ từ nguồn vốn khoa học sự nghiệp của thị xã Hương Trà, chúng tôi đề xuất dự án “Chuyển giao quy trình sản xuất giống cá rô đầu vuông quy mô nông hộ tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Kết quả của dự án được kì vọng sẽ giúp cho người dân ở huyện Hương Trà hoàn toàn chủ động nguồn giống cá rô đầu vuông đạt chất lượng tốt, giá thành rẻ, nhờ đó đa dạng hóa đối tượng nuôi ở các thủy vực nước ngọt và nước lợ, mang lại thu nhập cao và ổn định cho các hộ sản xuất giống và cho người nuôi ở địa phương và các vùng lân cận. 
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	Tính mới và thích hợp của quy trình công nghệ được áp dụng

	13.1. Nêu những thông tin cơ bản, mới nhất về các quy trình công nghệ đang được áp dụng tại địa phương trong lĩnh vực dự án dự kiến triển khai
      Cá rô đầu vuông là loài cá biến dị từ cá rô đồng, xuất hiện lần đầu ở Hậu Giang, và đặc biệt chỉ có mặt ở Việt Nam. Là loài có tốc độ sinh trưởng nhanh gấp 2 – 3 lần so với cá rô đồng, khả năng thích nghi với môi trường sống rất tốt, đặc biệt chúng có thể hô hấp bằng khí trời nhờ cơ quan hô hấp phụ, nên có thể tồn tại và phát triển trong điều kiện môi trường bất lợi ngoài tự nhiên. Nhiệt độ thích hợp cho cá phát triển tốt từ 23 - 350C, pH thích hợp trong khoảng 6,5 – 7,5. Tuy nhiên, cá vẫn có thể sống ở những vùng ngập trong nước phèn (pH=3,5). Cá rô đầu vuông có khả năng sống rất lâu trong điều kiện thiếu nước và chúng có thể di chuyển trên cạn rất xa bằng các vây cứng.

Ở Thừa Thiên Huế, nguồn giống chủ yếu được nhập từ miền Nam, chất lượng không được đảm bảo. Do đó, người nuôi còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, nguồn thu không ổn định. 

Trước tình hình trên, nhóm nghiên cứu của TS. Lê Văn Dân và ctv (2011) đã nghiên cứu, phát triển và hoàn chỉnh quy trình sản xuất giống cá rô đầu vuông. Quy trình này cho phép tạo ra con giống chất lượng cao với số lượng có thể đáp ứng được theo nhu cầu của sản xuất. Cá giống hoàn toàn thích ứng với điều kiện tự nhiên, thời tiết ở miền Trung nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng.
13.2. Đặc điểm và xuất xứ của quy trình công nghệ dự kiến áp dụng
      Qui trình công nghệ dự kiến áp dụng được xuất phát từ 2 đề tài:
      - “Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá rô đầu vuông và cá lóc môi trề ở Quảng Bình” từ nguồn kinh phí của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2010.
      - “Tập huấn và chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá rô đầu vuông cho Trung tâm giống cấp I, tỉnh Thừa Thiên Huế” từ nguồn kinh phí của FSPS của Đan Mạch tài trợ năm 2011.
      Hai đề tài trên đã được nghiệm thu và được hội đồng đánh giá cao, có ý nghĩa ứng dụng trong thực tiễn sản xuất.
13.3. Nêu tính mới của quy trình công nghệ dự kiến áp dụng so với các công nghệ đang áp dụng tại địa phương.
      Qui trình công nghệ sản xuất giống cá rô đầu vuông ở qui mô nông hộ dự kiến áp dụng ở địa phương là qui trình công nghệ mới lần đầu tiên được thực hiện ở các khu vực Bắc miền Trung. Thực hiện thành công dự án này sẽ giúp cho người dân tự tin hơn khi tự mình tạo ra con giống đạt chất lượng để nuôi. Đây là vấn đề mà từ trước đến nay, nhiều quan điểm cho rằng chỉ có việc đầu tư lớn và những trung tâm sản xuất giống mới tạo ra được con giống phục vụ sản xuất.
     Ở thị xã Hương Trà, thị trường của cá rô đầu vuông hiện vẫn đang bị bỏ ngỏ. Số lượng người nuôi nhiều, nhưng đặc biệt chưa có  cơ sở nào có thể tự sản xuất giống, chủ động cung cấp con giống cho nuôi thương phẩm. Với giá thành ổn định, cá rô đầu vuông được kì vọng sẽ mang lại thu nhập ổn định cho người nuôi, đẩy mạnh hoạt động nuôi trồng thủy sản ở địa phương. Ngoài ra, việc chuyển giao thành công quy trình sản xuất giống cá rô đầu vuông cho thấy sự thành công của mô hình liên kết giữa nhà khoa học, nhà quản lý và người dân.  
13.4. Nêu tính thích hợp của quy trình công nghệ dự kiến áp dụng
      Quy trình được nhóm tác giả xây dựng dựa trên nền tảng nghiên cứu lâu năm về chọn giống và sản xuất giống, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, được thiết kế ở mức đơn giản, phù hợp với đối tượng là nông dân. Sau khi chuyển giao, người nuôi hoàn toàn có thể tự sản xuất con giống, mở rộng quy mô cung ứng giống nếu có nhu cầu. 

	


II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

	14
	Mục tiêu 

	14.1. Mục tiêu chung
       Chuyển giao thành công quy trình sản xuất giống cá rô đầu vuông ở qui mô nông hộ cho các hộ dân tham gia dự án tại thị xã Hương Trà. 
14.2. Mục tiêu cụ thể
       Sản xuất thành công 50.000 giống cá rô đầu vuông có kích thước 2 – 3 cm, có chất lượng tốt và giá thành rẻ, tại 1 hộ tham gia dự án ở thị xã Hương Trà. 
      Người dân tham gia dự án có thể tự sản xuất giống cá rô đầu vuông sau khi dự án kết thúc. 
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	 Nội dung (nêu những nội dung và các bước công việc cụ thể mà dự án cần triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu)

	15.1. Mô tả quy trình công nghệ được áp dụng

a. Nuôi vỗ cá bố mẹ
     Tiến hành nuôi vỗ cá bố mẹ trong ao có diện tích khoảng 500m2, ao có nền đáy cát bùn, độ sâu mức nước từ 1,2 – 1,5m. Chọn cá bố mẹ  hơn 7 tháng tuổi, có trọng lượng lớn hơn 150g (tốt nhất là lớn hơn 300g/con) cá khoẻ mạnh không bị xay xát, bệnh tật và quen ăn thức ăn công nghiệp. Mật độ nuôi 1kg cá /m2 ao kết hợp với 30 - 40 con cá mè có trọng lượng 300 – 500g/con. Thời gian nuôi vỗ bắt đầu tháng 12 dương lịch, kéo dài 3 tháng. Cho ăn thức ăn công nghiệp có hàm lượng protein thô >35% với tần suất 2- 3 lần/ ngày và lượng thức ăn từ 5 – 7% trọng lượng thân. Trong quá trình cho cá ăn cần phải thường xuyên theo dõi và điều chỉnh cho phù hợp, đặc biệt khi thời tiết thay đổi thất thường, để tránh tình trạng dư thừa thức ăn, gây ô nhiễm môi trường.
     Trong quá trình nuôi vỗ quản lý một số yếu tố môi trường nằm trong khoảng thích hợp: pH: 6,5 – 7,5; DO>3mg/l; NH3-N <0,25mg/l, giữ nước có màu xanh lá chuối non. Đồng thời, tiến hành bổ sung thêm chế phẩm sinh học để ổn định tốt hơn chất lượng nước. Thể tích sử dụng khoảng 3l/100m2, tiến hành bổ sung vào lúc bắt đầu gây màu nước cho ao ương. 
    Sau khi sinh sản, cá bố mẹ được nuôi giữ trong ao như ban đầu. Quá trình chăm sóc và nuôi giữ cá bố mẹ thực hiện như giai đoạn nuôi vỗ để cá tái thành thục tự nhiên nhằm phục vụ cho các đợt sinh sản tiếp theo.
b. Sinh sản nhân tạo
     - Muà vụ sinh sản: Cá rô đầu vuông có khả năng thành thục sau 8 tháng tuổi. Mùa vụ sinh sản cá rô đầu vuông tập trung chủ yếu vào mùa mưa (tháng 8 – tháng 1). Như vậy, cá có khả năng sinh sản nhiều lần trong năm.  
     - Chọn cá đực: Chọn cá đực có thân thon dài, vuốt nhẹ vào lỗ sinh dục có tinh dịch màu trắng đục chảy ra.
    - Chọn cá cái: Bụng to, mềm, lỗ hậu môn lồi, màu hồng, thấy 2 buồng trứng rõ ràng ở bụng. 
    - Kích thích sinh sản: Cá đực và cá cái chỉ tiêm 1 lần, tiêm ở gốc vây ngực.
       Liều (80mgLRHa + 2mgDom)/kg cá cái, (40mgLRHa + 1mgDom)/kg cá đực, thể tích dung dịch để tiêm cho 1kg cá là 0,4ml. 
      Sau khi tiêm xong, cá được cho đẻ trong bể lồng (hoặc xô nhựa lớn), mức nước 30-40cm.
c. Ấp trứng
Sau khi cá đẻ xong, trứng được  chuyển sang thau có nước sạch, mức nước ấp khoảng 25cm. Mật độ ấp 3000 trứng/l không sục khí. Những trứng không thụ tinh trở nên đục sau khi đẻ 9 - 10 giờ. Trứng hư phải thường xuyên loại ra khỏi thau bằng cách vớt và xiphon. Trong suốt quá trình ấp trứng không thay nước. Nếu trường hợp mà tỷ lệ trứng thụ tinh thấp có thể làm nhiễm bẩn môi trường do trứng ung phải  thay 1/2 lượng nước.
d. Ương cá bột lên cá giống
    * Chuẩn bị ao ương: Ao ương có diện tích khoảng 500m2, độ sâu 1 – 1,5m. Các bước tiến hành chuẩn bị ao được thực hiện như sau
- Tháo cạn nước.
- Sửa, dọn bờ ao; lấp hang hốc.
- Phát quang các cây, bụi rậm xung quanh ao.
- Bón vôi:  10-15kg/100m2.
- Phơi đáy ao 2 ngày.
- Bón phân: Phân chuồng 15kg/100m2.
                    Phân vô cơ 0,5kg/100m2.
Cho nước vào qua lưới lọc mịn, mức nước 30 – 40cm. Cấy Moina vào ao với lượng 1,5 lon sữa bò Moina/500m2 ao.
Sau 4 ngày cho thêm nước khoảng 1-1,2m; tiến hành đo các yếu tố môi trường, nước tốt có màu xanh lá chuối non, pH: 7,0 - 7,5; oxy hoà tan: 4-5 mgO2/l, NH3-N<0,25mg/l.
   * Thả cá (đối với trường hợp ấp trong thau):
Cá sau khi hết noãn hoàng (sau khi ấp 40 – 50 giờ) được thả vào ao ương lúc sáng sớm. Trước khi thả ngâm thau chứa cá bột trong ao khoảng 20 phút, thả nơi có nguồn nước chảy vào. Mật độ cá thả 500con/m2 ao.
* Chăm sóc, quản lý:
Cá đưa vào ao ương có sẵn nguồn thức ăn tự nhiên trong ao. Tuy nhiên nguồn thức ăn này không đủ, phải cho thêm thức ăn từ bên ngoài. Hàm lượng thức ăn sẽ khác nhau ở từng giai đoạn phát triển của cá. Trong quá trình ương có thể sử dụng loại thức ăn và cách cho ăn như sau:
Trong 5 ngày đầu sau khi thả không cần cho ăn, 5 ngày kế tiếp cho ăn ngày 3 lần, vào lúc 7giờ, 10giờ và 16giờ. Với lượng 300g bột CP mịn, hoặc cám/vạn cá/ngày.
Từ ngày 11 đến 20: ngày cho ăn 2 lần, vào lúc 7giờ và 16giờ. Với lượng 500 - 600g/vạn cá/ngày.
Từ ngày 21 đến ngày 30 cho ăn 3 - 5% trọng lượng cá/ngày, ngày cho ăn 2 lần vào lúc 7giờ và 16giờ.
Sau khi thả cá 7 ngày nếu thấy màu nước nhạt thì bổ sung thêm phân hữu cơ với lượng 5 – 7kg/100m2 ao, phải luôn giữ nước có màu xanh lá chuối non.
Dinh dưỡng cho cá từ giai đoạn cá bột lên cá giống là hết sức quan trọng. Cần phải cung cấp đầy đủ thức ăn cả về lượng lẫn về chất để cá phát triển tốt. Nếu thiếu thức ăn, cá sẽ phát triển không đồng đều, bị còi cọc, giảm khả năng đề kháng bệnh. Những lúc cho ăn, cần phải theo dõi biểu hiện ăn của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp, tránh trường hợp thiếu hoặc thừa thức ăn. 
Vào lúc sáng sớm phải thường xuyên đi thăm ao để kiểm tra hiện tượng nổi đầu của cá. Nếu 8 - 9 giờ cá còn nổi đầu, cần phải thêm nước vào ao, ngừng bón phân và giảm lượng thức ăn.
Định kỳ phải gây màu nước cho ao, để đảm bảo lượng thức ăn tự nhiên cho cá. Bằng cách bón phân hữu cơ với lượng 10kg phân chuồng/100m2/tuần, nếu màu nước còn nhạt thì bón thêm phân vô cơ với lượng 0,3kg/100m2/tuần.
Nếu thấy nước trong ao bị hao hụt thì phải cấp thêm nước vào ao. Nước lấy vào phải qua lưới lọc, để không cho sinh vật có hại vào ao ương làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá.
Quản lý các yếu tố môi trường nằm trong khoảng thích hợp với sự phát triển của cá.
Trong quá trình ương nuôi, tiến hành bổ sung thêm chế phẩm sinh học để ổn định tốt hơn chất lượng nước. Thể tích sử dụng khoảng 5l/100m2, tiến hành bổ sung vào lúc bắt đầu gây màu nước cho ao ương. 
15.2. Những vấn đề trọng tâm mà dự án cần giải quyết (xây dựng mô hình, ứng dụng công nghệ tạo sản phẩm mới, hoàn thiện quy trình…)
Tạo và lưu giữ được nguồn cá rô đầu vuông bố mẹ có chất lượng cao phục vụ mục đích tự chủ trong sinh sản nhân tạo. 
Chuyển giao mô hình sản xuất giống cá rô đầu vuông trong điều kiện tự nhiên, môi trường tại thị xã Hương Trà. 
15.3. Liệt kê và mô tả nội dung, các bước công việc cần thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra, kể cả đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại địa phương, tập huấn cán bộ kỹ thuật và nông dân
Trong thời gian chuyển giao chúng tôi thực hiện những hoạt động sau: 
·  Xây dựng kế hoạch chi tiết và thống nhất với cán bộ của phòng về kế hoạch hoạt động chuyển giao và kết quả dự kiến các đầu ra. 
·  Thiết kế một quy trình thực nghiệm chuyển giao công nghệ, trong đó có nội dung chi tiết, phân chia nhiệm vụ với  các hộ nông dân được chuyển giao và lịch trình dự kiến sẽ được trao đổi với lãnh đạo Phòng kinh tế thị xã Hương Trà phê duyệt. 
·  Thực hiện quy trình sinh sản nhân tạo cá rô đầu vuông với nông hộ tại 1 hộ được chọn. 
·  Đào tạo cho nông dân được chuyển giao về việc vận hành hệ thống hàng ngày và ghi chép dữ liệu thông tin về các kết quả. Tiêp tục theo dõi về kỹ thuật và thường xuyên tới thăm để phân tích tiến độ và kết quả. 
·  Đào tạo kỹ thuật cho địa phương bao gồm cách chọn giống, thả giống, chăm sóc quản lý ao nuôi, phương pháp sinh sản nhân tạo bằng thuốc kích thích sinh sản và ương nuôi cá bột lên cá giống.
·  Soạn thảo dự thảo báo cáo trong đó có các phát hiện của thực nghiệm và gợi ý, đề xuất để hoàn thiện hơn nữa.
·  Tổ chức một cuộc hội thảo báo cáo kết quả
· Hoàn thiện báo cáo
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	Giải pháp thực hiện

	16.1. Giải pháp về mặt bằng và XDCB (nếu có)

Dự án sẽ được triển khai tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Người dân cam kết tham gia thực hiện dự án và đảm bảo các điều kiện để thực hiện dự án như ao nuôi, nguồn nước sạch chủ động.
16.2. Giải pháp về đào tạo
Đào tạo kĩ thuật sản xuất giống cá rô đầu vuông cho 1 hộ dân tham gia dự án. Đảm bảo được hộ dân có khả năng trực tiếp thực hiện quá trình sinh sản nhân tạo cá rô đầu vuông quy mô hộ gia đình. Hướng tới khả năng tự cung và thương mại hóa nguồn giống cá rô đầu vuông này. 
Đào tạo sinh viên ngành Thủy sản, trường đại học Nông Lâm Huế. Đảm bảo khả năng nắm bắt và thực hiện sinh sản nhân tạo đối tượng cá rô đầu vuông sau khi kết thúc chương trình dự án. 
16.3. Giải pháp về tổ chức sản xuất
Quy trình sản xuất giống sẽ được áp dụng tại 1 hộ tham gia dự án. Chuyên gia của dự án sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy trình và đảm bảo số lượng, chất lượng con giống được sản xuất. 
16.4. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm
Giống sản xuất sẽ được sử dụng trực tiếp trong mô hình nuôi thương phẩm của các hộ tham gia dự án và cung cấp cho các hộ nuôi ở địa phương có nhu cầu.
16.5. Giải pháp về nguồn vốn
Phân tích và tính toán tài chính của quá trình thực hiện dự án trên cơ sở:
Tổng kinh phí đầu tư cần thiết để triển khai dự án, trong đó nêu rõ vốn từ NS sự nghiệp KH&CN tỉnh, NSSN KH&CN địa phương, nguồn vốn khác (có văn bản pháp lý kèm theo)
Tổng kinh phí đầu tư cần thiết để triển khai dự án: 144.302.000 đồng, trong đó vốn từ ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ địa phương: 105.000.000 đồng , người dân đóng góp 39.302.000 đồng.
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	Tiến độ thực hiện

	TT
	Các nội dung, công việc
thực hiện chủ yếu 

	Sản phẩm 
phải đạt    
	Thời gian 
(BĐ-KT)
	Người, cơ quan thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ
	Thuyết minh đề tài
	Tháng 11 – 12/2017
	Ts. Lê Văn Dân

	2
	Soạn bài giảng
	Bài giảng
	Tháng 12/2017
	Ts. Lê Văn Dân; Ths. Nguyễn Tử Minh; Ths. Hà Nam Thắng

	3
	Tập huấn và chuyển giao quy trình sản xuất
	Người dân nắm bắt được quy trình sản xuất
	Tháng 01/2018
	Ts. Lê Văn Dân; Ths. Nguyễn Tử Minh

	4
	Tuyển chọn và mua cá rô đầu vuông bố mẹ
	Đàn cá giống bố mẹ
	Tháng 12 – 1/2018
	Ts. Lê Văn Dân; Ths. Nguyễn Tử Minh

	5
	Vận chuyển cá bố mẹ
	Cá bố mẹ được vận chuyển an toàn
	Tháng 12 – 1/2018
	Ts. Lê Văn Dân; Ths. Nguyễn Tử Minh; Ths. Hà Nam Thắng

	6
	Chọn ao và chuẩn bị ao nuôi vỗ cá bố mẹ
	Ao nuôi được chọn thích hợp quá trình nuôi vỗ cá bố mẹ tham gia sinh sản sau này
	Tháng 12 – 3/2018
	Ts. Lê Văn Dân; Ths. Nguyễn Tử Minh; Ths. Hà Nam Thắng

	7
	Cải tạo và quản lý ao
	Ao được chuẩn bị xong
	Tháng 3/2018
	Ts. Lê Văn Dân; Ths. Nguyễn Tử Minh; Ths. Hà Nam Thắng

	8
	Kiểm tra cá bố mẹ định kỳ
	Cá được kiểm tra đảm bảo sinh sản
	Tháng 3/2018
	Ts. Lê Văn Dân; Ths. Nguyễn Tử Minh; Ths. Hà Nam Thắng; Ths. Lê Minh Tuệ

	9
	Tiến hành sinh sản cá rô đầu vuông
	Thu được cá con sau sinh sản
	Tháng 4/2018
	Ts. Lê Văn Dân; Ths. Nguyễn Tử Minh; Ths. Hà Nam Thắng; Ths. Lê Minh Tuệ

	10
	Chuẩn bị ao ương nuôi
	Ao ương được chuẩn bị phù hợp quá trình ương nuôi cá bột
	Tháng 3 – 4/2018
	Ts. Lê Văn Dân; Ths. Nguyễn Tử Minh; Ths. Hà Nam Thắng; Ths. Lê Minh Tuệ

	11
	Ương cá bột đến cá giống
	Cá giống được ương nuôi thành công
	Tháng 4 – 8/2018
	Ts. Lê Văn Dân; Ths. Nguyễn Tử Minh; Ths. Hà Nam Thắng; Ths. Lê Minh Tuệ

	12
	Tuyển chọn và giữ đàn cá hậu bị
	Cá hậu bị được lưu giữ có chất lượng tốt
	Tháng 8 – 9/2018
	Ts. Lê Văn Dân; Ths. Nguyễn Tử Minh; Ths. Hà Nam Thắng; Ths. Lê Minh Tuệ

	13
	Hội nghị đầu bờ chia sẻ kết quả sau chuyển giao
	Kết quả chuyển giao được chia sẻ
	Tháng 10/2018
	Ts. Lê Văn Dân; Ths. Nguyễn Tử Minh; Ths. Hà Nam Thắng; Ths. Lê Minh Tuệ

	14
	Viết báo cáo tổng kết
	Báo cáo tổng kết
	Tháng 11/2018
	Ts. Lê Văn Dân; Ths. Nguyễn Tử Minh; Ths. Hà Nam Thắng; Ths. Lê Minh Tuệ

	
	Sản phẩm của dự án

	TT
	Tên sản phẩm
	Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
	Chú thích

	1
	2
	3
	4

	1
	Cá rô giống đầu vuông
	Số lượng: 50.000 giống (kích thước cá 2-3 cm)
Chất lượng: đảm bảo chất lượng giống và sinh trưởng bình thường
	

	2
	150 cặp cá bố mẹ 
	Có khả năng tham gia sinh sản 2 vụ/năm
	

	3
	Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống cá rô đầu vuông quy mô nông hộ
	01 bộ
	

	4
	Báo cáo tổng kết dự án
	01 báo cáo
	

	19
	Phương án phát triển của dự án sau khi kết thúc

	Mở rộng mô hình sản xuất giống cá rô đầu vuông cho các hộ có nhu cầu huyện Hương Trà. 
Xây dựng mô hình nuôi cá rô đầu vuông thương phẩm cho các hộ có nhu cầu ở huyện Hương Trà.
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	 Kinh phí thực hiện dự án phân theo các khoản chi

	TT
	Nguồn kinh phí
	Tổng số (triệu đồng)
	Trong đó

	
	
	
	Thuê khoán chuyên môn và đào tạo  (triệu đồng)
	Nguyên,vật liệu, năng lượng (triệu đồng)
	Thiết bị, máy móc (triệu đồng)
	Công lao động  (triệu đồng)
	Chi khác 
(triệu đồng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng kinh phí

	144,302
	
	50,86
	4,0
	72,852
	16,59


	
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	

	1 1
	Ngân sách SNKH &CN thị xã
	105,0
	0
	27,358
	1,2
	59,852
	16,59

	  2
	Các nguồn vốn khác (Dân đóng góp)
	39,302
	0
	23,502
	2,8
	13,000
	0

	21
	Hiệu quả kinh tế - xã hội

	21.1. Hiệu quả kinh tế -xã hội trực tiếp của dự án
- Hiệu quả kinh tế: ước tính được bằng số lượng, hoặc bằng tiền;
Dự án cung cấp 50.000 cá giống cho các hộ dân tham gia. Chi tiết hiệu qủa kinh tế được hạch toán theo bảng sau đây: 
Năm sản xuất
Vụ sản xuất
Chi phí do NSDP                 (1000 VND)
Chi phí người dân                     (1000 VND)
Tổng thu              
(1000 VND)
Lợi nhuận 
(1000 VND)
1
1
48258
9202
50000 
40798
2
0
27460
50000 
22540
2
1
0
27460
50000 
22540
2 
0
27460
50000 
22540
* Lưu ý:
- Chi phí do người dân bỏ ra là chi phí đầu tư sản xuất, không tính công thực hiện của chính người dân
- 1 năm sản xuất 2 vụ, mỗi vụ sản xuất 50.000 con giống. Giá con giống là 500 VND/con  
- Cá bố mẹ: khấu hao 2 năm, tương đương 4 vụ 
- Ao nuôi vỗ và ao ương: khấu hai 2 năm, tương đương 4 vụ 
- Hiệu quả về xã hội: Áp dụng khoa học, kĩ thuật vào quá trình sản xuất. Thực hiện chủ trương của Bộ NN&PTNT giúp kết nối giữa nhà khoa học, nhà nông và nhà quản lý. 

21.2. Dự kiến hiệu quả kinh tế - xã hội theo khả năng mở rộng của dự án.
Nếu được mở rộng, dự án sẽ mang lại những hiệu quả kinh tế - xã hội sau đây:
· Ổn định thu nhập cho người dân thông qua mô hình cung cấp giống và nuôi thương phẩm cá rô đầu vuông. 
· Giảm áp lực nuôi từ các mô hình thâm canh lên môi trường, từ đó có thể ổn định sức tải của môi trường nước, giảm thiểu ô nhiễm gây ra do nuôi trồng thủy sản. 
· Tăng khả năng thích ứng với biến đối khí hâu đối với các đối tượng dễ bị tổn thương. 
· Tăng hiệu quả phối hợp giữa các nhà khoa học, nhà quản lý và nhà nông. 
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	Chủ nhiệm dự án
(Họ, tên và chữ ký)

	Tổ chức chủ trì dự án
(Họ,  tên, chữ ký, đóng dấu)
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Nuôi vỗ cá bố mẹ





- Cá lớn hơn 7 tháng tuổi,có trọng lượng lớn hơn 150g


- Cá không bị xây xát, dị hình, cá khoẻ mạnh.








- Mật độ thả 1kg/m2 ao


- Quản lý các yếu tố môi trường nằm trong khoảng thích hợp








- Thức ăn công nghiệp có (P>35%): 2-3% trọng lượng cơ thể/ngày. 


- Nuôi vỗ bắt đầu từ tháng 12








Sinh sản nhân tạo





- Chọn cá bố mẹ cho đẻ: 


  Cá đực có bụng thon, khi vuốt nhẹ bụng có sẹ trắng sữa. 


  Cá cái bụng to mềm, lỗ hậu môn lồi có màu hồng, thấy rõ 2 buồng trứng


  Cho cá đẻ trong xô nhựa (0,2 m3) hoặc lồng











- Kích thích sinh sản:


+ (Dùng 80μgLRHa+2mg Dom) /kg cá cái


+ (Dùng 40μgLRHa+1mg Dom) /kg cá đực


+ Tiêm 1 lần





Ấp trứng





Dùng thau nhựa, mức nước 25 – 30 cm. Mật độ 3000 trứng/l (hoặc ấp trực tiếp trong ao). Trong thời gian ấp trứng, phải điều chỉnh để trứng cá không gom lại một chỗ.





- Thay 1/2  nước ấp khi môi trường xấu.


- Loại trứng ung ra ngoài


- Sau khi nở 2,5 - 3 ngày, chuyển xuống ao đất để ương thành cá giống





Ương cá bột lên cá giống





- Ao ương: diện tích từ 500 m2, độ sâu 1,0 - 1,5m


- Mật độ ương tối đa:  500 con/m2








- Gây màu nước


- Cho ăn thức ăn công nghiệp mịn: theo hướng dẫn


-  Định kỳ sử dụng thuốc để phòng bệnh 











Sau khi ương 30 ngày, cá đạt kích cỡ   2 - 3 cm











�	 Một (01) tháng quy đổi là tháng gồm 22 ngày làm việc x 8 tiếng
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